2

Phụ lục
Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến chính sách/dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/
QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần/phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
	[bookmark: _GoBack]Quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án phát triển sản xuất; hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu tập trung, phát triển chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp
	Đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững
	Giữ nguyên

	Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
	Quy định hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác chủ trì liên kết; hỗ trợ đối tượng tham gia dự án phát triển sản xuất
	Đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương phát triển kinh tế tập thể, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị
	Giữ nguyên

	Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
	Quy định ưu tiên hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất, sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp
	Đã cụ thể hóa đầy đủ định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh
	Giữ nguyên

	Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Quy định mức hỗ trợ, nguyên tắc hỗ trợ, định mức hỗ trợ và phân cấp thực hiện dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia
	Đã cụ thể hóa chủ trương nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng cường phân cấp và nâng cao hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia
	Giữ nguyên

	Chủ trương của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và nâng cao trách nhiệm của địa phương
	Quy định HĐND tỉnh quyết định mức hỗ trợ cụ thể phù hợp khả năng cân đối ngân sách và điều kiện thực tế của địa phương
	Đã thể chế hóa đầy đủ chủ trương phân cấp, bảo đảm tính chủ động của địa phương trong tổ chức thực hiện Chương trình
	Giữ nguyên

	Chủ trương của Đảng về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
	Quy định ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, địa bàn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, xã an toàn khu
	Đã thể chế hóa đầy đủ chính sách ưu tiên đối với đối tượng yếu thế và vùng khó khăn
	Giữ nguyên

	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân
	Quy định hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và đầu tư vào nông nghiệp
	Đã thể chế hóa đẩy đủ chủ trương khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn và liên kết sản xuất
	Giữ nguyên

	Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
	Quy định ưu tiên các dự án ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
	Đã cụ thể hóa đầy đủ chủ trương thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
	Giữ nguyên


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách/ dự thảo
Qua rà soát cho thấy, dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các quy định của Nghị định số 358/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính. Nội dung dự thảo bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; không có quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc vượt quá thẩm quyền được giao. Dự thảo chủ yếu quy định mức hỗ trợ, định mức hỗ trợ và các nội dung được Chính phủ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định theo điều kiện thực tế của địa phương.
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách/dự thảo văn bản)
	ĐỀ XUẤT XỬ LÝ

	Quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	Nghị định số 358/2025/NĐ-CP
	Phù hợp thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh; thống nhất với quy định về phân cấp thực hiện Chương trình MTQG
	Giữ nguyên

	Quy định nguyên tắc hỗ trợ
	Nghị định số 358/2025/NĐ-CP
	Bảo đảm nguyên tắc quản lý, sử dụng ngân sách; công khai, minh bạch; không trùng lặp chính sách hỗ trợ
	Giữ nguyên

	Quy định nội dung hỗ trợ thực hiện dự án phát triển sản xuất
	Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT; Nghị định số 358/2025/NĐ-CP
	Phù hợp với quy định chuyên ngành; không phát sinh nội dung trái thẩm quyền
	Giữ nguyên

	Quy định mức hỗ trợ cho 01 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
	Giao HĐND tỉnh quy định tại Nghị định số 358/2025/NĐ-CP
	Việc quy định mức hỗ trợ cụ thể thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách địa phương
	Giữ nguyên

	Quy định định mức hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ DTTS, hộ người có công
	Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; các Chương trình MTQG giai đoạn 2026-2030
	Thể hiện đúng nguyên tắc ưu tiên đối tượng yếu thế; thống nhất với chính sách an sinh và giảm nghèo
	Giữ nguyên

	Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất của cộng đồng
	Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT
	Phù hợp cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng; bảo đảm tính khả thi
	Giữ nguyên

	Quy định mức hỗ trợ dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
	Nghị định số 358/2025/NĐ-CP; Thông tư số 23/2026/TT-BNNMT
	Không trái quy định của Trung ương; cụ thể hóa nội dung được giao HĐND tỉnh quyết định
	Giữ nguyên

	Quy định chuyển tiếp đối với các dự án đang thực hiện
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025; Nghị định số 358/2025/NĐ-CP
	Bảo đảm nguyên tắc ổn định chính sách, không làm ảnh hưởng đến các dự án đã được phê duyệt trước khi Nghị quyết có hiệu lực
	Giữ nguyên

	Quy định bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND hai tỉnh trước khi sáp nhập
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025
	Phù hợp quy định về xử lý văn bản khi ban hành văn bản thay thế; bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính
	Giữ nguyên


Kết quả rà soát cho thấy các quy định của dự thảo Nghị quyết bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Dự thảo không phát sinh quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc vượt thẩm quyền; đồng thời cụ thể hóa đầy đủ các nội dung được Chính phủ giao Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định nhằm bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh
3. Điều ước quốc tế liên quan đến chính sách/dự thảo: Không có
